
DANH SÁCH SINH VIÊN NHẬN KHEN THƯỞNG
KHOA KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Số ghế MSSV Họ tên sinh viên Ngành
A38 B1806550 Trần Mỹ Ngọc Hóa dược
A36 B1805382 Nguyễn Phi Yến Toán ứng dụng
A34 B1805600 Đặng Hồng Thủy Sinh học
A32 B1807747 Đỗ Hoài Trung Vật lý kỹ thuật
A30 B1804389 Huỳnh Thị Diễm Sương Hóa học
A28 B1806602 Võ Thị Như Ý Hóa dược
A26 B1806536 Nguyễn Trúc Ly Hóa dược
A24 B1806547 Nguyễn Thị Thủy Ngân Hóa dược
A22 B1806584 Nguyễn Đoàn Xuân Tiến Hóa dược
A20 B1806484 Lê Tâm Anh Hóa dược
A18 B1806572 Hồ Thanh Thi Hóa dược
A16 B1805312 Nguyễn Thị Kiên Giang Toán ứng dụng
A14 B1806544 Lê Thị Ngọc Ngàng Hóa dược
A12 B1806491 Đỗ Xuân Cảnh Hóa dược
A10 B1806503 Huỳnh Tiến Đạt Hóa dược
A8 B1805376 Nguyễn Tuyết Trân Toán ứng dụng
A6 B1807732 Khưu Lil Owin Vật lý kỹ thuật
A4 B1805318 Võ Thị Như Huỳnh Toán ứng dụng
A2 B1807716 Hồ Tấn Lộc Vật lý kỹ thuật
B36 B1806494 Huỳnh Quốc Cường Hóa dược
B34 B1805378 Phạm Thị Trúc Toán ứng dụng
B32 B1806480 Bùi Ngọc Anh Hóa dược
B30 B1805313 Lê Thị Cẩm Hằng Toán ứng dụng
B28 B1806509 Phạm Trần Ngọc Hân Hóa dược



DANH SÁCH SINH VIÊN NHẬN KHEN THƯỞNG
BỘ MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT

Số ghế MSSV Họ tên sinh viên Ngành
B24 B1708534 Trần Lê Thiện Vinh GDTC
B22 B1811495 Nguyễn Minh Ân GDTC
B20 B1708517 Bùi Thị Ngọc Ngân GDTC
B18 B1708537 Đặng Thị Thu Yên GDTC
B16 B1708501 Nguyễn Linh Dương GDTC
B14 B1708528 Phạm Minh Thuận GDTC
B12 B1811504 Nguyễn Trần Thành Nam GDTC
B10 B1811511 Bạch Thảo Sương GDTC
B8 B1811496 Phan Thanh Bằng GDTC
B6 B1811517 Nguyễn Thị Ngọc Thuỳ GDTC
B4 B1811501 Nguyễn Hải Huỳnh GDTC
B2 B1811500 Nguyễn Thái Hào GDTC
C38 B1811507 Lê Chí Nguyên GDTC
C36 B1811505 Lâm Ngọc Hải Ngân GDTC
C34 B1811518 Trần Thị Thanh Xuân GDTC
C32 B1811508 Ngô Tấn Phát GDTC
C30 B1811497 Dương văn Cần GDTC
C28 B1811510 Phạm Huỳnh Tứ Quý GDTC
C26 B1811498 Giang Hoàng Chung GDTC
C24 B1811519 Nguyễn Văn Yên GDTC
C22 B1811516 Ngô Thị Cẩm Thuý GDTC
C20 B1811514 Điêu Công Thịnh GDTC
C18 B1811509 Cao Trọng Quý GDTC
C16 B1811502 Nguyễn Vỹ Khang GDTC
C14 B1811513 Nguyễn Đình Thành GDTC



DANH SÁCH SINH VIÊN NHẬN KHEN THƯỞNG
VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG 

Số ghế MSSV Họ tên sinh viên Ngành
D36 B1708435 Trần Văn Hào Phát triển nông thôn
D34 B1811461 Lại Hoàng Nam Phát triển nông thôn
D32 B1708478 Võ Vũ Luân Phát triển nông thôn
D30 B1708439 Nguyễn Duy Khánh Phát triển nông thôn
D28 B1708448 Võ Thị Kim Ngân Phát triển nông thôn
D26 B1708451 Nguyễn Hoàng Phúc Phát triển nông thôn
D24 B1708452 Bùi Thị Linh Phương Phát triển nông thôn
D22 B1708456 Nguyễn Văn Tính Phát triển nông thôn
D20 B1708459 Phạm Văn Trường Phát triển nông thôn
D18 B1708460 Trần Thị Khả Tú Phát triển nông thôn
D16 B1708463 Hồ Như Ý Phát triển nông thôn
D14 B1708468 Trần Khánh Hào Phát triển nông thôn
D12 B1708482 Lê Thị Tuyết Nhi Phát triển nông thôn
D10 B1708495 Danh Thị Hải Yến Phát triển nông thôn
D8 B1710276 Huỳnh Thị Kim Đồng Phát triển nông thôn
D6 B1710280 Nguyễn Thị Bích Như Phát triển nông thôn
D4 B1710282 Nguyễn Trường Giang Phát triển nông thôn
D2 B1811469 Nguyễn Mộng Tuyền Phát triển nông thôn


